
1 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIM PHƯỢNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-MT Kim Phượng, ngày       tháng 4 năm 2024 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 

134/KH-UBND, ngày 13/9/2022 của 

UBND tỉnh về ứng phó sự cố tràn dầu 

 

 

 

Kính gửi:  Cửa hàng xăng dầu Nam Thắng Kim Sơn 

 

 

  

Thực hiện Văn bản số 2044/UBND-KTHT, ngày 09/4/2024 của Phòng Kinh 

tế - hạ tầng huyện Định Hoá về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 134/KH-

UBND, ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh về ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thái 

Nguyên. 

Ủy ban nhân dân xã triển khai các văn bản liên quan về ứng phó sự cố tràn 

dầu đến cửa hàng xăng dầu Nam Thắng Kim Sơn như sau:  

1, Văn bản số 2024 /UBND-KTHT, ngày 09/4/2024 của Phòng Kinh tế - hạ 

tầng huyện Định Hoá về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND, 

ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh về ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thái Nguyên. 

( Có văn bản 2044/UBND-KTHT kèm theo) 

2, Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg, ngày 24/3/2021 của của Thủ tướng Chính 

phủ về quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. 

( Có Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg kèm theo) 

3,  Đề nghị cửa hàng kinh doanh xăng dầu xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố 

tràn dầu trình phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định, Ủy ban nhân dân huyện phê 

duyệt theo hướng dẫn tại Phụ lục IV. 

(Mẫu tại Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ trưởng 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu). 

4, Cung cấp số liệu theo các Phụ lục số: I  gửi về UBND xã (Qua cán bộ phụ 

trách nông nghiệp – môi trường: Hoàng Hồng Huế , SĐT: 0344851054) chậm nhất 

ngày 15/4/2024. Yêu cầu cửa hàng xăng dầu Nam Thắng Kim Sơn cung cấp số liệu 

chuẩn, chính xác để phục vụ báo cáo huyện theo quy định. 

5, Thực hiện các thủ tục, quy trình trình thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố 

tràn dầu theo Hướng dẫn số 3107/HD-SCT ngày 05/10/2023 của Sở Công Thương 

Thái Nguyên. 

- Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng phải thực hiện các quy định 

về hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu nếu vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm 

hành chính theo quy định tại Điều 39 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 

07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

(Có Hướng dẫn số 3107/HD-SCT, ngày 05/10/2023 của Sở Công Thương 

Thái Nguyên; Điều 39 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, ngày 07/7/2022 của Chính phủ; 
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Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021; Kế hoạch số 134/KH-UBND, 

ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên gửi kèm theo) 

UBND xã yêu cầu cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Thắng Kim Sơn 

nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, MT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trương Anh Tú 
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PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ 

(Kèm theo Văn bản số                 /UBND-MT, ngày           /4/2024 của UBND xã) 

 

STT Tên cửa hàng Địa chỉ 
Điện 

thoại 
Đơn vị quản lý 

Số lượng bể chứa Thể tích (m3) 

Tổng 

số bể 

chứa 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Bể 

xăng 

Bể 

dầu 

Bể 

không 

chứa 

Xăng Dầu 
Không 

chứa 

1 CHXD Nam Thắng Kim Sơn Kim Phượng  Cty TNHH Nam Thắng Kim Sơn         
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PHỤ LỤC IV 

(Kèm theo Văn bản số             /UBND-KTHT, ngày         /4/2024 của UBND huyện) 

ĐỀ CƯƠNG BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

TRÀN DẦU CẤP HUYỆN VÀ CẤP CƠ SỞ 

KẾ HOẠCH 

Ứng phó sự cố tràn dầu của........ 
Bản đồ tỷ lệ: 1/5000 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

2. Yêu cầu: 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên (nêu ngắn gọn vị trí địa lý, khí tượng, thủy văn 

trong phạm vi địa bàn cơ sở hoạt động). 

2. Tính chất, quy mô đặc điểm của cơ sở (Tính chất, quy mô, công nghệ của cơ 

sở). 

3. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu hiện có của cơ sở 

(quân số, trang thiết bị ứng phó, lực lượng phương tiện tham gia phối hợp). 

4. Dự kiến các khu vực nguy cơ cao: dự kiến từ 2 - 3 khu vực. 

* Kết luận: Khả năng ứng phó của cơ sở ở mức độ nào. 

III. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN ỨNG PHÓ 

1. Tư tưởng chỉ đạo: “ Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả”. 

2. Nguyên tắc ứng phó 

- Tiếp nhận thông tin đánh giá, kết luận cụ thể, rõ ràng, chủ động xây dựng và 

điều chỉnh kế hoạch ứng phó sát, đúng, phát huy sức mạnh tổng hợp theo 

phương châm 4 tại chỗ ứng phó kịp thời hiệu quả; 

- Báo cáo kịp thời theo quy định; 

- Phối hợp, huy động mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả chuẩn bị và ứng phó 

sự cố tràn dầu, ưu tiên các hoạt động để cứu người bị nạn và bảo vệ môi trường; 

- Đảm bảo an toàn cho người, phương tiện trước, trong sau ứng phó khắc phục 

hậu quả; 

- Chỉ huy thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, phương tiện, 

thiết bị tham gia hoạt động ứng phó. 

3. Biện pháp ứng phó 

- Thông báo, báo động; 

- Tổ chức ngăn chặn; 
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- Tổ chức khắc phục hậu quả. 

4. Tổ chức sử dụng lực lượng 

- Lực lượng thông báo, báo động; 

- Lực lượng tại chỗ; 

- Lực lượng tăng cường; 

- Lực lượng khắc phục hậu quả; 

- Ứng phó trên đất liền và ven bờ biển: Sử dụng đơn vị nào; lực lượng phương 

tiện đơn vị nào; bao gồm cái gì; lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả môi 

trường; 

- Ứng phó trên biển: Sử dụng đơn vị nào; lực lượng phương tiện đơn vị nào; bao 

gồm cái gì; lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả môi trường. 

IV. DỰ KIẾN TÌNH HUỐNG TRÀN DẦU, BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

a) Tình huống: (Nêu tình huống giả định xảy ra 01 kho trạm) 

b) Biện pháp xử lý: 

- Tiếp nhận thông tin, đánh giá tình hình sự cố... 

- Vận hành cơ chế hợp Ban Chỉ huy ứng phó sự cố... 

- Thiết lập Ban Chỉ huy tại hiện trường để chỉ huy tổ chức ứng phó... 

- Tổ chức lực lượng ứng phó sự cố.... 

V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

1. Lãnh đạo chỉ huy cơ sở (nêu nhiệm vụ trong chỉ huy, chỉ đạo công tác ứng 

phó). 

2. Lực lượng tiếp nhận cấp phát. 

3. Lực lượng tuần tra canh gác, bảo vệ. 

4. Các ban ngành của cơ sở. 

5. Phối hợp với các đoàn thể, xã hội và ban, ngành của địa phương. 

6. Công tác đào tạo, diễn tập: Xây dựng kế hoạch đào tạo, diễn tập ứng phó sự 

cố tràn dầu. 

7. Cập nhật kế hoạch triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và báo cáo. 

VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Thông tin liên lạc 

- Bảo đảm thông tin cho chỉ huy chỉ đạo; 

- Bảo đảm thông tin liên lạc cho lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả. 

2. Bảo đảm trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu 

- Do đơn vị tự trang bị; 
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- Ký kết hợp đồng với các đơn vị có khả năng ứng phó sự cố. 

3. Bảo đảm vật chất cho các đơn vị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả. 

4. Tổ chức y tế, thu dung cấp cứu người bị nạn. 

VII. TỔ CHỨC CHỈ HUY 

Chủ cơ sở trực tiếp chỉ huy. 

  

Nơi nhận: ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (CHỦ CƠ SỞ) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, đóng dấu) 

 

 

 

Cấp bậc, họ và tên 
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II. Điều 39, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ:  

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sau: 

a) Để xảy ra sự cố tràn dầu hoặc phát hiện sự cố tràn dầu mà không báo cáo kịp thời 

đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin về sự cố tràn dầu theo quy định; 

b) Không cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định; 

c) Không thông báo kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt đến các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan để phối hợp triển khai. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

a) Không tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia ứng phó 

đi tập huấn để nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu; 

b) Không triển khai thực hành huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không kịp 

thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền trợ giúp trong trường hợp sự cố tràn dầu 

vượt quá khả năng, nguồn lực tại chỗ của cơ sở theo quy định. 

4. Hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xăng, 

dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không đầu 

tư hoặc không hợp đồng sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ sở có 

phương tiện, trang thiết bị ứng phó hay với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu 

khu vực ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu có thể xảy ra trong khu vực 

thuộc trách nhiệm để huy động kịp thời phương tiện, trang thiết bị, vật tư triển 

khai hoạt động ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu theo quy định; 

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không sẵn 

sàng huy động phương tiện, trang thiết bị, vật tư tham gia phối hợp ứng phó, 

khắc phục sự cố tràn dầu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không có 

kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan 

chủ quản phê duyệt theo quy định; 

d) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không xây 

dựng kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố tràn dầu và tổ chức lực lượng bảo đảm 

ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố tràn dầu ở mức độ tương ứng với 

khả năng tràn dầu do hoạt động của mình gây ra theo quy định. 

5. Hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động của Tổng kho xăng dầu, kho xăng dầu 

có tổng khối lượng dự trữ từ 50.000 m3 trở lên, các cảng xăng dầu có khả năng tiếp 

nhận tàu có tải trọng lớn hơn hoặc bằng 50.000 DWT bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không đầu 

tư hoặc không ký hợp đồng sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ sở có 

phương tiện, trang thiết bị ứng phó hay với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu 
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khu vực ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu có thể xảy ra trong khu vực 

thuộc trách nhiệm để huy động kịp thời phương tiện, trang thiết bị, vật tư triển 

khai hoạt động ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu theo quy định; 

b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không tổ 

chức, chỉ huy lực lượng, phương tiện, thiết bị của mình hoặc lực lượng, phương 

tiện, thiết bị trong hợp đồng ứng phó sự cố tràn dầu để triển khai thực hiện ứng 

phó kịp thời; không sẵn sàng huy động phương tiện, trang thiết bị, vật tư tham 

gia phối hợp ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu theo yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền; 

c) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không có 

kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt theo quy định; 

d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không xây 

dựng kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố tràn dầu và tổ chức lực lượng bảo đảm 

ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố tràn dầu ở mức độ tương ứng với 

khả năng tràn dầu do hoạt động của mình gây ra theo quy định. 

6. Hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động của các cảng tại địa phương, các 

Tổng kho xăng dầu, kho xăng dầu có tổng khối lượng dự trữ dưới 50.000 m3, 

các cảng xăng dầu có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng dưới 50.000 DWT bị 

xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đầu 

tư hoặc không ký hợp đồng sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ sở có 

phương tiện, trang thiết bị ứng phó hay với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu 

khu vực ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu có thể xảy ra trong khu vực 

thuộc trách nhiệm để huy động kịp thời phương tiện, trang thiết bị, vật tư triển 

khai hoạt động ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu theo quy định; 

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không tổ 

chức, chỉ huy lực lượng, phương tiện, thiết bị của mình hoặc lực lượng, phương 

tiện, thiết bị trong hợp đồng ứng phó sự cố tràn dầu để triển khai thực hiện ứng 

phó kịp thời; không sẵn sàng huy động phương tiện, trang thiết bị, vật tư tham 

gia phối hợp ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu theo yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền; 

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có 

kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo 

quy định; 

d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không xây 

dựng kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố tràn dầu và tổ chức lực lượng bảo đảm 

ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố tràn dầu ở mức độ tương ứng với 

khả năng tràn dầu do hoạt động của mình gây ra theo quy định. 

7. Hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động của chủ đầu tư cảng, chủ cơ sở, chủ 

dự án có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu bị xử phạt như sau: 
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a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đầu 

tư hoặc không hợp đồng sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ sở có 

phương tiện, trang thiết bị ứng phó hay với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu 

khu vực ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu có thể xảy ra trong khu vực 

thuộc trách nhiệm để huy động kịp thời phương tiện, trang thiết bị, vật tư triển 

khai hoạt động ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu theo quy định; 

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không tổ 

chức, chỉ huy lực lượng, phương tiện, thiết bị của mình hoặc lực lượng, phương 

tiện, thiết bị trong hợp đồng ứng phó sự cố tràn dầu để triển khai thực hiện ứng 

phó kịp thời; không sẵn sàng huy động phương tiện, trang thiết bị, vật tư tham 

gia phối hợp ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu theo yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền; không tổ chức giám sát các hoạt động có nguy cơ tràn dầu cao 

trong địa bàn hoạt động của mình để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó 

phù hợp; không thực hiện đầy đủ các yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra 

khi xảy ra sự cố tràn dầu; 

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có 

kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo 

quy định; không lập lại kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định; 

d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không xây 

dựng kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố tràn dầu và tổ chức lực lượng bảo đảm 

ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố tràn dầu ở mức độ tương ứng với 

khả năng tràn dầu do hoạt động của mình gây ra theo quy định. 

8. Hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động dầu khí ngoài khơi có nguy cơ xảy 

ra sự cố tràn dầu bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không 

thông báo kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được phê duyệt đến Ủy ban nhân 

dân các tỉnh có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố tại cơ sở, dự án; 

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không đầu 

tư hoặc không hợp đồng sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ sở có 

phương tiện, trang thiết bị ứng phó hay với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu 

khu vực ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu có thể xảy ra trong khu vực 

thuộc trách nhiệm để huy động kịp thời phương tiện, trang thiết bị, vật tư triển 

khai hoạt động ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu theo quy định; 

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không sẵn 

sàng huy động phương tiện, trang thiết bị, vật tư tham gia phối hợp ứng phó, 

khắc phục sự cố tràn dầu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không có 

kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt theo quy định; 
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đ) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không xây 

dựng kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố tràn dầu và tổ chức lực lượng bảo đảm 

ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố tràn dầu ở mức độ tương ứng với 

khả năng tràn dầu do hoạt động của mình gây ra theo quy định. 

9. Hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động của tàu dầu có nguy cơ xảy ra sự cố 

tràn dầu bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không 

thông báo kế hoạch chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển để cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giám sát và có biện pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố 

tràn dầu theo quy định; 

b) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không có 

kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu của tàu được cơ quan có thẩm quyền của Bộ 

Giao thông vận tải phê duyệt đối với các tàu chở dầu mang cờ quốc tịch Việt 

Nam có tổng dung tích từ 150 GT trở lên, các tàu khác không phải tàu chở dầu 

có tổng dung tích từ 400 GT trở lên theo quy định; 

c) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi không có 

kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu của tàu được cơ quan có thẩm quyền của Bộ 

Giao thông vận tải phê duyệt đối với các tàu chở dầu mang cờ quốc tịch Việt 

Nam có tổng dung tích từ 150 GT trở lên tham gia vào việc chuyển tải dầu giữa 

tàu với tàu trên biển; 

d) Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện 

chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển khi chưa sự đồng ý của Đầu mối liên 

lạc quốc gia hoặc Cảng vụ theo quy định; 

đ) Phạt tiền từ 55.000.000 đồng đến 65.000.000 đồng đối với hành vi không 

mua bảo hiểm hoặc các bảo đảm tài chính khác theo mức trách nhiệm dân sự 

được pháp luật quy định để bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu theo quy 

định. 

10. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

chất phân tán dầu tràn và chế phẩm sinh học trong ứng phó sự cố tràn dầu không 

đúng theo quy định. 

11. Hành vi gây ra sự cố cháy nổ dầu, tràn dầu, trừ các hành vi tội phạm về môi 

trường bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu dưới 2.000 kg; 

b) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 2.000 kg đến dưới 10.000 kg; 

c) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 10.000 kg đến dưới 20.000 kg; 

d) Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 20.000 kg đến dưới 50.000 kg; 
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đ) Phạt tiền từ 350.000.000 đồng đến 450.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 50.000 kg đến dưới 100.000 kg; 

e) Phạt tiền từ 450.000.000 đồng đến 550.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 100.000 kg đến dưới 200.000 kg; 

g) Phạt tiền từ 550.000.000 đồng đến 650.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 200.000 kg đến dưới 300.000 kg; 

h) Phạt tiền từ 650.000.000 đồng đến 750.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 300.000 kg đến dưới 400.000 kg; 

i) Phạt tiền từ 750.000.000 đồng đến 850.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 400.000 kg đến dưới 500.000 kg; 

k) Phạt tiền từ 850.000.000 đồng đến 950.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 500.000 kg trở lên. 

12. Hành vi không khắc phục hậu quả sự cố cháy nổ dầu, tràn dầu; không thực 

hiện bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu dưới 2.000 kg; 

b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 2.000 kg đến dưới 10.000 kg; 

c) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 10.000 kg đến dưới 20.000 kg; 

d) Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 20.000 kg đến dưới 50.000 kg; 

đ) Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 50.000 kg đến dưới 100.000 kg; 

e) Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 100.000 kg đến dưới 200.000 kg; 

g) Phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 200.000 kg đến dưới 300.000 kg; 

h) Phạt tiền từ 700.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 300.000 kg đến dưới 400.000 kg; 

i) Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 900.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 400.000 kg đến dưới 500.000 kg; 

k) Phạt tiền từ 900.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng trong trường hợp khối 

lượng dầu từ 500.000 kg trở lên. 

13. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích 

mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm để xảy ra tràn dầu hoặc gây ô 
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nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy 

định tại Điều này; 

b) Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường 

theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm, buộc phải 

bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra theo quy định trong thời hạn do 

người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với các vi phạm quy định tại các khoản 8, 9 và 11 Điều này. 
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